
 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:          /SGTVT-QLVT 

V/v tiếp tục chỉnh sửa thông tin, 

bổ sung tuyến và rà soát hành 

trình vận chuyển các tuyến vận tải 

khách cố định bằng xe ô tô  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày     tháng 4 năm 2024 

 

 
 

 

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam 

  

 

 Ngày 16/4/2024, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 1246/SGTVT-

QLVT gửi Cục Đường bộ Việt Nam về việc chỉnh sửa thông tin, bổ sung tuyến 

và rà soát hành trình vận chuyển các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô. 

Tiếp đến, ngày 24/4/2024, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi nhận được 

Công văn số 5099/SGTVT-VTĐB của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ 

Chí Minh về việc điều chỉnh Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành 

khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc, theo đó, Sở Giao thông vận tải 

Quảng Ngãi tiếp tục rà soát tổng hợp và kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam 

tổng hợp đề xuất bổ sung sửa đổi danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành 

khách cố định liên tỉnh toàn quốc để phù hợp với thực tiễn và nhu cầu đi lại 

của nhân dân (theo phụ lục đính kèm). 

Kính đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp đề xuất./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT (b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVT. 

            KT. GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

          Võ Phiến 
 

  



 

Phụ lục 

DANH MỤC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH CẦN CHỈNH SỬA, BỔ SUNG                                                                            

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI  

(Ban hành kèm theo Công văn số:        /SGTVT-QLVT ngày      tháng 4 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi) 

 

ST

T 

Mã số 

tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định 

liên tỉnh 

Hành trình chạy xe điều chỉnh 

Cự ly 

tuyến 

(km) 

Lưu 

lượng 

(xe xuất 

bến/thán

g) 

Phân 

loại 

tuyến 

Nội 

dung 

sửa đổi 

VB Sở 

GTVT 

đề xuất 

VB Sở 

GTVT 

chấp 

thuận 

Tỉnh nơi 

đi 

Tỉnh nơi 

đến 

Bến xe 

 nơi đi 

Bến xe 

nơi đến  

1 
6576.1

6.14B 

TP Cần 

Thơ 

Quảng 

Ngãi 

Cần 

Thơ 

Chín 

Nghĩa 

BX TT Cần Thơ - QL1 – Quốc lộ 51 - 

Cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, 

Dầu Giây – Cao tốc Dầu Giây, Phan 

Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm - 

QL1 - BX Chín Nghĩa và ngược lại. 

850 60 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

966/SG

TVT-

QLVT,

PT&N

L ngày 

08/4/20

24 

2 
6276.0

1.11B 
Long An 

Quảng 

Ngãi 

Long 

An 

Quảng 

Ngãi 

BX Long An – Đường Trà Quý Bình – 

đường Hùng Vương – QL62 – Cao tốc 

Trung Lương Hồ Chí Minh - QL1 – 

Quốc lộ 51 - Cao tốc Hồ Chí Minh, 

Long Thành, Dầu Giây – Cao tốc 

Dầu Giây, Phan Thiết – Cao tốc Vĩnh 

Hảo Cam Lâm - QL1 - BX Quảng 

Ngãi và ngược lại. 

900 45 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

966/SG

TVT-

VTPTN

L ngày 

09/4/20

24 

3 
7076.1

1.11B 
Tây Ninh 

Quảng 

Ngãi 

Tây 

Ninh 

Quảng 

Ngãi 

BX Quảng Ngãi - QL1 - Cao Tốc  

Cam Lâm Vĩnh Hảo - Cao tốc Vĩnh 

Hảo Phan Thiết - Cao Tốc Phan 

Thiết Dầu Giây - Cao Tốc Dầu Giây 

Long Thành Hồ Chí Minh - QL 51 - 

QL1 – Xa lộ Đại Hàn - Lê Văn 

940 90 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

377/SG

TVT 

ngày 

05/4/20

24 



 

Khương - TL 9 - TL 8- QL22- QL22B 

– đường 30/4 – Đường Trưng Nữ 

Vương - BX Tây Ninh và ngược lại 

4 
7684.1

1.13B 

Quảng 

Ngãi 
Trà Vinh 

Quảng 

Ngãi 

Duyên 

Hải 

BX Quảng Ngãi - QL1 - Cao Tốc  

Cam Lâm Vĩnh Hảo - Cao tốc Vĩnh 

Hảo Phan Thiết - Cao Tốc Phan 

Thiết Dầu Giây - Cao Tốc Dầu Giây 

Long Thành Hồ Chí Minh - QL1 - 

Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Linh - 

QL1 - Cao tốc TP Hồ Chí Minh 

Trung Lương – Cao tốc Trung 

Lương Mỹ Thuận -QL1 - QL 53 - BX 

Duyên Hải 

1040 60 

Đang 

KT, 

chưa 

có QH 

Bổ 

sung 

QH và 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

67/SGT

VT-VT 

ngày 

10/4/20

24 

5 
4976.1

511A 

Lâm 

Đồng 

Quảng 

Ngãi 

Cát 

Tiên 

Quảng 

Ngãi 

BX Quảng Ngãi - QL1 – cao tốc Nha 

Trang Cam Lâm – QL27B - QL27 – 

QL20 – ĐT721 - BX Cát Tiên và 

ngược lại. 

700 30 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

509/SG

TVT-

VT 

ngày 

15/4/20

24 

6 
4976.1

511B 

Lâm 

Đồng 

Quảng 

Ngãi 

Cát 

Tiên 

Quảng 

Ngãi 

BX Quảng Ngãi - QL1 – đèo Khánh 

Lê – QL27C – Đường Trần Hưng 

Đạo – Đèo Prenn – QL20 – ĐT721 - 

BX Cát Tiên và ngược lại. 

700 30 
Đang 

KT 

Điều 

chỉnh 

lộ trình 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

509/SG

TVT-

VT 

ngày 

15/4/20

24 

7 
6176.1

91B 

Bình 

Dương 

Quảng 

Ngãi 

Bến 

Cát 

Quảng 

Ngãi 

BX Bến Cát - QL13 – Quốc lộ 51 - 

Cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, 

Dầu Giây - Cao tốc Dầu Giây, Phan 

Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm 
– QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại. 

860 

(theo 

hệ 

thống 

là 

290) 

210 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

và thay 

đổi cự 

ly 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

1307/S

GTVT-

VTPTN

L ngày 

08/4/20

24 



 

tuyến 

8 
6176.1

11B 

Bình 

Dương 

Quảng 

Ngãi 

Bình 

Dương 

Quảng 

Ngãi 

BX Bình Dương - QL13 – Quốc lộ 51 

- Cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, 

Dầu Giây - Cao tốc Dầu Giây, Phan 

Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm 
– QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại. 

860 

(theo 

hệ 

thống 

là 

290) 

150 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

và thay 

đổi cự 

ly 

tuyến 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

1307/S

GTVT-

VTPTN

L ngày 

08/4/20

24 

9 
6176.1

11B 

Bình 

Dương 

Quảng 

Ngãi 

Phú 

Chánh 

Quảng 

Ngãi 

BX Phú Chánh - QL13 – Quốc lộ 51 - 

Cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, 

Dầu Giây - Cao tốc Dầu Giây, Phan 

Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm 
– QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại. 

860 

(theo 

hệ 

thống 

là 

211) 

60 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

và thay 

đổi cự 

ly 

tuyến 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

1307/S

GTVT-

VTPTN

L ngày 

08/4/20

24 

10 
6176.1

1.11B 
Bến Tre 

Quảng 

Ngãi 

Bến 

Tre 

Quảng 

Ngãi 

BX Quảng Ngãi - QL1 - Cao Tốc Cam 

Lâm Vĩnh Hảo - Cao tốc Vĩnh Hảo 

Phan Thiết - Cao Tốc Phan Thiết Dầu 

Giây - Cao Tốc Dầu Giây Long Thành 

Hồ Chí Minh - QL 51 - QL1- Xa lộ 

Đại Hàn  - QL 60 - BX Bến Tre và 

ngược lại 

945 90 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

947/SG

TVT-

QLVT,

PT&N

L ngày 

08/4/20

24 

11 
6376.1

611A 
Bến Tre 

Quảng 

Ngãi 

Gò 

Công 

Quảng 

Ngãi 

BX Quảng Ngãi - QL1 - Cao Tốc  

Cam Lâm Vĩnh Hảo - Cao tốc Vĩnh 

Hảo Phan Thiết - Cao Tốc Phan 

Thiết Dầu Giây - Cao Tốc Dầu Giây 

Long Thành Hồ Chí Minh - QL1 - 

Nguyễn Văn Linh – QL50 - BX Gò 

900 90 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

tuyến 

mới, 

Quy 

hoạch 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

 



 

Công  và ngược lại 90 

chuyến/

tháng 

12 
6676.1

511A 

Đồng 

Tháp 

Quảng 

Ngãi 

Tân 

Hồng 

Quảng 

Ngãi 

X Quảng Ngãi - QL1 - Cao Tốc  Cam 

Lâm Vĩnh Hảo - Cao tốc Vĩnh Hảo 

Phan Thiết - Cao Tốc Phan Thiết 

Dầu Giây - Cao Tốc Dầu Giây Long 

Thành Hồ Chí Minh - QL1 – Tỉnh lộ 

10 – đường N2 – ĐT845 – ĐT843– 

Thành phố Cao Lãnh – BX Tân Hồng 

và ngược lại 

958 90 
QH 

mới 

Bổ 

sung 

tuyến 

mới, 

Quy 

hoạch 

90 

chuyến/

tháng 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

763/SG

TVT-

VTPT

&NL 

ngày 

12/4/20

24 

13 
6676.1

511B 

Đồng 

Tháp 

Quảng 

Ngãi 

Tân 

Hồng 

Quảng 

Ngãi 

X Quảng Ngãi - QL1 - Cao Tốc  Cam 

Lâm Vĩnh Hảo - Cao tốc Vĩnh Hảo 

Phan Thiết - Cao Tốc Phan Thiết 

Dầu Giây - Cao Tốc Dầu Giây Long 

Thành Hồ Chí Minh – Trung Lương 

Mỹ Thuận - L30 – BX Tân Hồng và 

ngược lại 

990 90 
QH 

mới 

Bổ 

sung 

tuyến 

mới, 

Quy 

hoạch 

90 

chuyến/

tháng 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

763/SG

TVT-

VTPT

&NL 

ngày 

12/4/20

24 

14 
5076.1

2.14B 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Quảng 

Ngãi 

Miền 

Tây 

Chín 

Nghĩa 

BX Miền Tây - QL1 – Quốc lộ 51 - 

Cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, 

Dầu Giây – Cao tốc Dầu Giây, Phan 

Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm - 

QL1 - BX Chín Nghĩa và ngược lại. 

850 30 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

5099/S

GTVT-

VTĐB 

15 
5076.1

4.11B 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Quảng 

Ngãi 

An 

Sương 

Quảng 

Ngãi 

BX An Sương - QL1 – Quốc lộ 51 - 

Cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, 

Dầu Giây - Cao tốc Dầu Giây, Phan 

Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm 
– QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại. 

850 300 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

5099/S

GTVT-

VTĐB 



 

16 
5076.1

4.12B 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Quảng 

Ngãi 

An 

Sương 

Chín 

Nghĩa 

BX An Sương - QL1 – Quốc lộ 51 - 

Cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, 

Dầu Giây – Cao tốc Dầu Giây, Phan 

Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm 
– QL1 - BX Chín Nghĩa và ngược lại. 

850 90 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

5099/S

GTVT-

VTĐB 

17 
5076.1

4.14B 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Quảng 

Ngãi 

An 

Sương 

Bình 

Sơn 

BX An Sương - QL1 – Quốc lộ 51 - 

Cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, 

Dầu Giây - Cao tốc Dầu Giây, Phan 

Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm 
– QL1 - BX Bình Sơn và ngược lại. 

850 210 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

5099/S

GTVT-

VTĐB 

18 
5076.1

7.11B 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Quảng 

Ngãi 

Miền 

Đông 

Mới 

Quảng 

Ngãi 

BX Miền Đông Mới - QL1 – Quốc lộ 

51 - Cao tốc Hồ Chí Minh, Long 

Thành, Dầu Giây – Cao tốc Dầu 

Giây, Phan Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo 

Cam Lâm – QL1 - BX Quảng Ngãi và 

ngược lại. 

825 810 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

5099/S

GTVT-

VTĐB 

19 
5076.1

7.14B 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Quảng 

Ngãi 

Miền 

Đông 

Mới 

Chín 

Nghĩa 

BX Miền Đông Mới - QL1 – Quốc lộ 

51 - Cao tốc Hồ Chí Minh, Long 

Thành, Dầu Giây – Cao tốc Dầu 

Giây, Phan Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo 

Cam Lâm – QL1 - BX Chín Nghĩa và 

ngược lại. 

825 390 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

5099/S

GTVT-

VTĐB 

20 
5076.1

6.11B 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Quảng 

Ngãi 

Ngã Tư 

Ga 

Quảng 

Ngãi 

BX Ngã Tư Ga - QL1 – Quốc lộ 51 - 

Cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, 

Dầu Giây – Cao tốc Dầu Giây, Phan 

Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm 
– QL1 - BX Ngã Tư Ga và ngược lại. 

846 300 
Đang 

KT 

Bổ 

sung 

hành 

trình 

cao tốc 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

5099/S

GTVT-

VTĐB 

21 
5076.1

6.14B 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Quảng 

Ngãi 

Ngã Tư 

Ga 

Chín 

Nghĩa 

BX Ngã Tư Ga - QL1 – Quốc lộ 51 - 

Cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, 

Dầu Giây – Cao tốc Dầu Giây, Phan 

846 60 

QH 

tuyến 

mới 

Bổ 

sung 

tuyến 

1036/S

GTVT-

QLVT 

5099/S

GTVT-

VTĐB 



 

Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm 
– QL1 - BX Chín Nghĩa và ngược lại. 

ngày 

01/4/20

24 

22 
5076.1

211 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Quảng 

Ngãi 

Miền 

Tây 

Quảng 

Ngãi 

BX Miền Tây - QL1 – Quốc lộ 51 - 

Cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, 

Dầu Giây – Cao tốc Dầu Giây, Phan 

Thiết – Cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm 
– QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại. 

850 150 

QH 

tuyến 

mới 

Bổ 

sung 

tuyến 

1036/S

GTVT-

QLVT 

ngày 

01/4/20

24 

5099/S

GTVT-

VTĐB 
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